
NỘI DUNG TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN SINH 12 TUẦN ( 10/2 -15/2)

A. ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 1

I. Cấu trúc di truyền của quần thể

 
1.
Cấu trúc di truyền  của QT là       d AA : h Aa : r aa


Gọi p là tần số của alen A

       q là tần số của alen a


Ta có: 
p =  d + [image: image1.wmf]2

h

 ; 
q =  r + [image: image2.wmf]2
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VD1: Xét QT gồm 1000 cá thể, trong đó có 500 cá thể có KG AA, 200 cá thể có KG Aa, số còn lại có kiểu gen aa .


a. Tính tần số các alen A và a của QT.


b. Tính tần số các KG của QT, từ đó suy ra cấu trúc di truyền của QT.

Giải:

a. Ta có

Số cá thể có kiểu gen aa = ......................

Tổng số alen trong quần thể = ...................

Tần số alen A =  ......................

Tần số alen a =  .......................

b. Tần số các kiểu gen

- Tần số kiểu gen AA = ..................

- Tần số kiểu gen Aa = ...............
- Tần số kiểu gen aa = .............

=> Cấu trúc di truyền của quần thể là    .... AA : ....2 Aa : ... aa
2. Quần thể tự phối: 

VD1:

Cho 2 QT: 
QT1: 100% Aa


QT2: 0,7AA + 0,2 Aa + 0,1 aa = 1

a. Tính tần số các alen A và a ở mỗi QT.

b. Xác định tỉ lệ thể dị hợp còn lại và tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra ở mỗi QT sau 5 thế hệ tự phối.

Giải:

a. - QT1:

Tần số alen A = a = .... 

   - QT2: Tần số alen A = ..........

            Tần số alen a = ..............

b. - QT1: Tỉ lệ thể dị hợp còn lại sau 5 thế hệ tự phối là ...........

            Tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra là AA = aa = .....................

   - QT2: Tỉ lệ thể dị hợp còn lại sau 5 thế hệ tự phối là ........................

            Tỉ lệ thể đồng hợp AA tạo ra là  = .......................... 

            Tỉ lệ thể đồng hợp aa tạo ra là  = ......................... 

3. Quần thể ngẫu phối: 

VD1: QT nào sau đây đạt cân bằng DT

QT1: 0,36AA + 0,60 Aa + 0,04 aa = 1

QT2: 0,64AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1

QT3: 0,7AA + 0,2 Aa + 0,1 aa = 1

QT4: 0,36AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1

VD2: Một QT ngẫu phối cân bằng di truyền có tần số các alen A/a = 0,3/0,7.

Xác định cấu trúc di truyền của QT.

Giải:

Cấu trúc di truyền của quần thể là .....AA + .... Aa + ..... aa = 1

II. Di truyền học người
1. Phân biệt bệnh di truyền phân tử và hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST? Cho ví dụ.

2. Phương pháp giải bài tập phả hệ

III. Tiến hóa

1. Phân biệt cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự? Cho ví dụ ?

2. So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo theo học thuyết Đacuyn.
* Lưu ý : Học sinh làm các bài tập ví dụ và trả lời các câu hỏi yêu cầu vào giấy kiểm tra, giáo viên sẽ thu bài và chấm lấy điểm 15 phút lần 1.
B. HỌC SINH TỰ HỌC ĐỀ CƯƠNG 

+ BÀI 26 :  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỒNG HỢP HIỆN ĐẠI

+ BÀI 28 :  LOÀI

+ BÀI 29 + 30 :  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI 
* Lưu ý : Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương từ câu 30 -> 91. Giáo viên kiểm tra chấm cột điểm 15 phút lần 2.

